


PHỤ LỤC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN NGỮ VĂN
Thứ tư ngày 29/ 4/2020
	Stt
	Họ và tên
	ID
	Thời gian dạy/lớp
	Chủ đề/Tên bài dạy

	1
	Nguyễn Tấn Hoàng
	840-428-1472
	Tiết 2,3: 7h50 – 9h25 lớp 9/8
Tiết 4,5: 9h30 – 11h05 lớp 9/7
Tiết 3,4: 14h 25– 16h lớp 9/3
	Khối 6:
Giải đáp, sửa bài tập của Tuần 26, 27
Khối 7:
Giải đáp, sửa bài tập của Tuần 26, 27
Khối 8:
Giải đáp, sửa bài tập của Tuần 26, 27
Khối 9:
Giải đáp, sửa bài tập của Tuần 26, 27


	2
	Nguyễn Thị Thùy Nhiên
	739-502-3765
	Tiết 3,4: 8h40 - 10h15 lớp 8/3
Tiết 2,3: 13h35 - 15h10 lớp 9/10
Tiết 4,5:15h15 - 16h50 lớp 9/2
	

	3
	Ngô Vũ Chánh Thi
	228-301-6803
	Tiết 4,5: 9h30-11h5 lớp 8/4
Tiết 2,3: 13h35-15h10 lớp 8/6
Tiết 4,5: 15h15-16h50 lớp 8/8
Tiết 2,3: 7h50-9h25    lớp 6/1
	

	4
	Đoàn Xuân Nhung
	798-272-3615
	Tiết 2,3: 7h50 – 9h25 lớp 6/6
Tiết 4,5: 9h30 – 11h05 lớp 6/7
Tiết 2,3: 13h35-15h10 lớp 9/6
Tiết 4,5: 15h15-16h50 lớp 9/9
	

	5
	Bùi Thị Loan
	6460569366
	Tiết 2,3: 7h50 - 9h25 lớp 7/7
Tiết 4,5: 9h30 - 11h05 lớp 7/1
Tiết 2,3: 13h35 - 15h10 lớp 7/5
Tiết 4,5: 15h15-16h50 lớp 6/3
	

	6
	Trần Thị Hương Giang
	311-309-5207
	Tiết 2,3: 7h50 - 9h25 lớp 7/10
Tiết 4,5: 9h30 - 11h05 lớp 7/2
Tiết 2,3: 13h35 - 15h10 lớp 6/11
Tiết 4,5: 15h15-16h50 lớp 6/4
	

	7
	Hà Thị Bích Thủy
	267-458-6323
	Tiết 2,3: 7h50- 9h25 Lớp 7/6
Tiết 4,5: 9h30- 11h5 Lớp 8/5
Tiết 3,4: 14h25 -16h00 Lớp 8/2
	

	8
	Lương Thị Giang
	917-675-6965
	Tiết 2,3: 7h50 - 9h25 lớp 7/3
Tiết 4,5: 9h30 - 11h05 lớp 7/4
Tiết 2,3: 13h35 - 15h10 lớp 7/9
Tiết 4,5: 15h15-16h50 lớp 6/8
	

	9
	Nguyễn Thị Tố Quyên
	466-857-1696
	Tiết 2,3: 7h50 – 9h25 lớp 6/2
Tiết 4,5; 9h30 – 11h05 lớp 6/9
[bookmark: _GoBack]Tiết 2,3: 13h35 - 15h10 lớp 7/8
	

	10
	Lại Quang Vinh
	439-981-1898
	Tiết 2,3: 7h50 – 9h25 lớp 6/5
Tiết 4,5: 9h30 –11h05 lớp 6/10
Tiết 2,3: 13h35-15h10 lớp 9/5
Tiết 4,5: 15h15-16h30 lớp 9/11
	

	11
	Nguyễn Thị Kim Thủy
	622-283-6888
	Tiết 2,3: 7h50 - 9h25 lớp 9/1
Tiết 4,5: 9h30 - 11h05 lớp 9/4
Tiết 2,3: 13h35 - 15h10 lớp 8/1
Tiết 4,5:15h15 - 16h50 lớp 8/7
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